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Mẫu 05-T
(Kèm theo Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo)

Lưu ý: 
- Các cơ quan đồng thời thực hiện xây dựng Báo cáo và tổng hợp kết quả tổng rà soát trên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL tại địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
- Các cơ quan thực hiện việc nhập kết quả rà soát vào các Phụ lục theo hình thức trực tuyến hoặc theo mẫu (định dạng file excel) tải xuống từ địa chỉ: https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn.
 - Sau khi kết quả tổng rà soát được đưa lên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL, các cơ quan trích xuất Phụ lục (định dạng file word) như mẫu dưới đây để đính kèm Báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.
Phụ lục III 
DANH MỤC
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	I. TÀI CHÍNH

	1.
	Nghị quyết quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Thông tư số 140/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí đối với công chức, viên chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
	Nghị quyết này quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm trên địa bàn tỉnh tỉnh Khánh Hòa.
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	2.
	Quy định chế độ hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Căn quy định tại điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước 2025 và điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để đảm bảo tính pháp lý cao nhất, thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách địa phương, kịp thời thực hiện hỗ trợ cho người dân khi thiên tai xảy ra, việc hệ thống hóa các tiêu chí hỗ trợ thành Nghị quyết của HĐND tỉnh là phù hợp
	Quy định về chế độ hỗ trợ từ ngân sách địa phương (ngoài các chế độ quy định của Trung ương) để khắc phục hậu quả hư hỏng nhà ở, hỗ trợ chi phí học tập và đời sống cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền
quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương, vừa tạo điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động cho các đối tượng ưu tiên vừa góp phần giải quyết một số cơ sở nhà, đất dôi dư được tiếp tục đưa vào sử dụng hiệu quả, tránh xuống cấp, hư hỏng, lãnh phí.
	Tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	3.
	Phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia
	Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	Nghị quyết này quy định về phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia
	Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	4.
	Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2027 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	- Điểm d khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước
- Nghị quyết 12/2026/UBTVQH16 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2027
	Nghị quyết này quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2027 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	5.
	Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trong năm 2027 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	-Nghị quyết số 08/2026/UBTVQH16 về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030 
- Điểm đ khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước
	Nghị quyết này quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trong năm 2027 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	6.
	Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	- Điểm g khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước
- Nghị quyết 12/2026/UBTVQH16 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2027
	Nghị quyết này quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027
	Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	7.
	Quyết định quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	khoản 2 Điều 16 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 286/2025/NĐ-CP), quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này.”.
	quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương, vừa tạo điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động cho các đối tượng ưu tiên vừa góp phần giải quyết một số cơ sở nhà, đất dôi dư được tiếp tục đưa vào sử dụng hiệu quả, tránh xuống cấp, hư hỏng, lãnh phí.
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	8.
	Quyết định về việc quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
	điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 141/2025/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa nhằm thực hiện những nội dung được giao tại điểm c khoản 1 Điều 4 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản cố định thực hiện việc ghi số kế toán, hạch toán theo dõi và quản lý tài sản theo đúng quy định.
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	9.
	Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2027
	Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; theo đó, tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư có sửa đổi khoản 5.3 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC như sau: “Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo liền kề.”.
	ban hành Bảng giá cụ thể để tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đồng thời, ban hành định mức sử dụng tài nguyên làm căn cứ quy đổi từ sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm công nghiệp ra sản lượng tài nguyên khai thác có trong sản phẩm tài nguyên và sản phẩm công nghiệp đối với yến sào thiên nhiên.
	Tháng 12/2026 (theo Chương trình công tác – ban hành hằng năm)
	Tiêu chí 2.3
	 

	10.
	Quyết định ban hành quy định chi tiết về thời hạn lập, gửi dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
	- Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
	quy định thời hạn lập, gửi dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
	Năm 2026
	Tiêu chí 2.3
	 

	Tổng số: 10 văn bản



CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG PHỤ LỤC:
- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát (Ví dụ: UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Cột (2): Điền tên VBQPPL đề xuất ban hành mới. Các VBQPPL trong cùng 01 lĩnh vực được sắp xếp theo tiêu chí: Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn.
- Cột (3): Điền căn cứ rà soát theo Mục VI.3 hướng dẫn, trong đó cần ghi rõ thông tin về tên văn bản, tài liệu (nếu có).
- Cột (4): Điền dự kiến phạm vi điều chỉnh của văn bản.
- Cột (5): Điền dự kiến lộ trình xây dựng, ban hành văn bản.
- Cột (6): Điền tiêu chí rà soát. (Ví dụ: Tiêu chí 2; Tiêu chí 5) tương ứng với căn cứ rà soát và văn bản đề xuất ban hành mới.
[bookmark: _Hlk225194178]- Lưu ý: 
+ Tên các lĩnh vực: Theo tên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (trừ VBQPPL do Văn phòng UBND rà soát) (Ví dụ: Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính...). 
+ Lĩnh vực khác: Gồm các VBQPPL do Văn phòng UBND và các cơ quan không phải các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát.
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